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I. Phần trắc nghiệm khách quan (6,0 điểm).

Lựa chọn đáp án đúng
Câu 1.Tổng số hạt cơ bản (p, n, e) trong nguyên tử nguyên tố X là 46, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Xác định chu kì, số hiệu nguyên tử của X trong bảng tuần hoàn.

A. Chu kì 2, ô 7
     B. Chu kì 3 ô 17      C. Chu kì 3 ô 16
   D. Chu kì 3, ô 15        

Câu 2.Tính chất phi kim của các nguyên tố trong dãy N- P-As-Sb-Bi (nhóm VA)biến đổi theo chiều:  

A. Tăng
   B. Không thay đổi 

C. Vừa giảm vừa tăng.     D. Giảm

Câu 3. Cho các phân tử N2, HCl, NaCl, MgO. Các phân tử đều có liên kết cộng hóa trị là
A. NaCl và MgO

        B. HCl và MgO

C. N2 và NaCl

           D. N2 và HCl

Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết    

A. ion.         B. Cộng hoá trị.    
C. Kim loại.      
D. Cho nhận
Câu 5. Cho biết cấu hình electron của nguyên tố A là 1s22s22p63s23p4 và cấu hình electron của nguyên tố B là 1s22s22p63s1. Phát biểu đúng là 

A. Nguyên tố A là KL, nguyên tố B là PK               

B. Nguyên tố A là PK, nguyên tố B là KL.            

C. Nguyên tố A, nguyên tố B đều là PK                 

D. Nguyên tố A, nguyên tố B đều là KL.

Câu 6. Hợp chất của một nguyên tố có công thức RH2. Oxit cao nhất của R chiếm 40% khối lượng R. R là:     

A. N (M = 14) 

B.  Se (M = 79).
C. S (M = 32)
   D. Ca (M = 40)

Câu 7. Cho phương trình phản ứng hóa học sau:

8Fe + 30 HNO3 ( 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O. Trong phản ứng trên chất khử là: 

A. Fe

B. HNO3
  C. Fe(NO3)3  


D. N2O

Câu 8. Nguyên tố X có Z = 20. Vị trí của X trong hệ thống hoàn:

A. Tất cả đều sai          B. Chu kì 3, nhóm IA
   

C. Chu kì 4, nhóm IIA       D. Chu kì 4, nhóm IIIA.
 
Câu 9. Trong các phân tử sau, phân tử có liên kết ba giữa hai nguyên tử là:

A. Khí flo.
   B. Khí cacbonic.
    C. Khí hyđrô.           D. Khí nitơ..

Câu 10. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các phân tử và ion sau: SO42-, H2SO4, H2SO3. lần lượt là

A. -2, +4, +6.     B. +6, +4, +6.     C. +6, +6, +4.      D.  +4, +6, +6. 

Câu 11: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng oxy hóa khử.

A. Fe + 2 HCl 
[image: image1.wmf]®

 FeCl2       

B. Fe + CuSO4 
[image: image2.wmf]®

 FeSO4 + Cu.

C. 2FeCl3 + Fe 
[image: image3.wmf]®

 3FeCl3                                              

D. FeS + 2 HCl 
[image: image4.wmf]®

 FeCl2 + H2S

Câu 12. Trong phản ứng hoá học sau: 3Cl2 + 6KOH 
[image: image5.wmf]®

 KClO3 + 5KCl + 3H2O. Cl2 đóng vai trò là gì?

A. Chỉ là chất oxi hoá          B. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử

C. Chỉ là chất khử..            D. Không phải là chất oxi hoá, không phải là chất khử.

II. Phần tự luận (4,0 điểm).                             
Câu 1 (2,0 điểm). Khi cho 0,9g một kim loại X thuộc nhóm IIA tác dụng với nước thì được 0,504 lít H2 (đkct). Tìm kim loại X.
Câu 2 (2,0 điểm). Cho PTH Zn + HNO3 -> Zn(NO3 )2 + NO2 + H2O 
 

a) Cân bằng PTHH trên? 
b) Tính thể tích khí NO​2 thu được ở đktc khi cho 13g Zn tác dụng với 400ml HNO3  2,5M.
-------Hết-------

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

· Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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Trắc nghiệm               

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	đ/a
	D
	D
	D
	A
	B
	C
	A
	C
	D
	C
	D
	B


Tự luận

Câu 1.


n H2 ​= 0,504/22,4 = 0,0225 mol

Ptpu: X + 2 HCl 
[image: image6.wmf]®

 XCl2  + H2     

       0,0225       0,0225 (mol)

=> X = 0,9/0,0225 = 40 

=> Vậy x là Ca.

Câu 2.

a. Cân bằng pthh 

Zn + 4 HNO3 ( z = Zn(NO3 )2 + 2NO2 + 2 H2O
b. Số mol của Zn là 13/65 = 0,2 mol

Số mol của HNO3 là 0,4. 2,5 = 1 mol

Theo ptpu thì Zn phản ứng hết -> Số mol NO2  = 2. Số mol Zn = 0,4 mol.

VNO2 = 8,96 lit
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Đề số 101
A - TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:
A. Trong hợp chất cộng hóa trị, cặp electron chung lệch về phía nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn.
B. Liên kết cộng hóa trị có cực được hình thành giữa các nguyên tử giống nhau.
C. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử càng lớn thì liên kết phân cực càng mạnh.
D. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử càng lớn thì liên kết phân cực càng yếu.
Câu 2: Cặp nguyên tử nào dưới đây tạo ra hợp chất cộng hóa trị:
A. H và H
B.
F và F
C.
Cl và Cl
D.
Li và F
Câu 3: Phát biểu nào dưới đây không đúng:
A. Liên kết ion được hình thành do sự góp chung electron.
B. Liên kết ion được hình thành do sự cho và nhận electron.
C. Liên kết ion là liên kết giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện >1,7.
D. Liên kết ion được hình thành nhờ lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tich trái dấu.
	Câu 4: Điện hóa trị của Na trong NaCl là:
	
	

	A. +1
	B. 1+
	C. 1
	D. 1-


Câu 5: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong các phân tử H2SO3, S, SO3, H2S lần lượt là:
	A. +6, +8, +6, -2
	
	B. +4, 0, +6, -2

	C.+4, -8, +6, 2
	D. +4, 0, +4, -2


Câu 6: Phát biểu nào dưới đây đúng:
A. Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất bằng 0
B. Số oxi hóa của H luôn là +1 trong mọi hợp chất
C. Số oxi hóa của O luôn là -2 trong tất cả các hợp chất
D. Tổng số oxi hóa các nguyên tố trong ion bằng 0.
Câu 7: Hệ số tối giản của các chất trong phản ứng: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O lần
	lượt là:
	

	A. 1, 4, 1, 2 ,1
	B. 1, 6, 1, 2, 3

	
	

	C. 2, 2, 4, 1, 1
	D. 1, 4, 1, 1, 2


Câu 8: Cho phản ứng sau: 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO. Trong phản ứng trên, vai trò của
NO2 là:
A. Là chất oxi hóa

B. Là chất khử

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử

Câu 9: Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HCl đóng vai trò là chất khử ?
A. 4HCl + MnO2→MnCl2 + Cl2 + H2O

B. 2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

C. FeO + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

D. Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

Câu 10: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O là:
A. 25
B. 20
C. 15
D. 30
B - TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm): Cân bằng phản ứng Oxi hóa – khử sau, xác định chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử:
Al + HNO3  →
Al(NO3)3 + NO + H2O
Bài 2. (3,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp Mg, Al trong dung dịch HCl thấy tạo ra 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X.
a) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. (2,0 điểm)

b) Hòa tan toàn bộ lượng kim loại trên trong dung dịch HNO3 loãng, tính thể tích khí NO

thoát ra ở đktc. Biết rằng kim loại trên tác dụng với axit sinh ra muối nitrat, khí NO và nước. (1,0 điểm)
_____Hết_____
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	A - TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
	Đề số 102
	

	
	
	


Câu 1: Liên kết cộng hóa trị không có cực được hình thành:
A. Do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu
B. Từ một hay nhiềucặp electron dùng chung và cặp electron dùng chung này lệch về phía nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn hơn.
C. Từ một hay nhiều cặp electronchung và cặp electron dùng chung này không lệch về phía nguyên tử nào.
D. Giữa các kim loại điển hình và các phi kim điển hình.
Câu 2: Liên kết ion được tạo thành:
A. Giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung
B. Giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron dùng chung do một nguyên tử bỏ ra.
C. Do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu D. Giữa hai nguyên tử phi kim
Câu 3: Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực là:
A. 4
B. 5
C. 2
D. 3
Câu 4: Cho phản ứng sau: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O. hệ số cân bằng tối giản của HNO3 là:
	A. 2
	B. 3
	C. 8
	
	D. 10

	Câu 5: Số oxi hóa của nitơ trong NO, HNO3, NH3 lần lượt là:
	

	A. -2, +5, -3
	B. +2, +4, +5
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	C.+2, +5, -3
	
	D.+2, +5, +3
	
	
	


Câu 6: Cộng hóa trị của cacbon và oxi trong phân tử CO2 là:
	
	
	
	

	
	A. 4 và 2
	
	B. 4 và -2
	C. +4 và -2
	D. 3 và 2

	Câu 7: Cho các phản ứng hóa học sau:
	
	
	

	a. 4Na + O2 → 2Na2O
	
	b. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

	c. Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2
	d. N2 + 3H2 → 2NH3
	
	

	Số phản ứng không phải phản ứng oxi hóa khử là:
	
	
	

	
	
	
	

	A. 4
	B. 2
	C. 3
	D.
	1


Câu 8: Cho phản ứng sau: 2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2. Trong phản ứng trên, vai trò của
NO2 là:
A. Chất oxi hóa
B. Chất khử
C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử
D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử
Câu 9: Cho quá trình sau:  Fe3   1e Fe2
A. Quá trình trên là quá trình oxi hóa
B. Quá trình trên là quá trình khử
C. Quá trình trên Fe+3 đóng vai trò là chất khử
D. Quá trình trên Fe+2 đóng vai trò là chất oxi hóa
Câu 10: Điện hóa trị của K trong KCl là:
A. +1
B. 1+
C. 1
D. 1-
B - TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm): Cân bằng phản ứng Oxi hóa – khử sau, xác định chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử:
Al + HNO3 đ.nóng
→
Al(NO3)3  + NO2 + H2O
Bài 2. (3,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 5 gam hỗn hợp bột Cu, Al vào dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc) và dung dịch Y.
a) Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. (2,0 điểm)

b) Hòa tan toàn bộ lượng kim loại trên trong dung dịch HNO3 loãng, tính thể tích khí NO thoát ra ở đktc. Biết rằng kim loại trên tác dụng với axit sinh ra muối nitrat, khí NO và nước.

 (1,0 điểm)
_____Hết_____
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